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ngữ lớp 9

Điểm XT

Điểm TB 

cả năm 

lớp 9

Điểm TB 

Toán + 

Văn + 

Ngoại ngữ 

lớp 9

1 THPT Ngô Quyền 25.50 9.31

2 THPT Thái Phiên 24.00 9.09

3 THPT Lê Quý Đôn 23.10

4 THPT Trần Nguyên Hãn 22.50 9.18

5 THPT Kiến An 21.75 9.13

6 THPT Lê Hồng Phong 21.75 8.59 23.00 9.09

7 THPT Hồng Bàng 21.00 9.10 23.75

8 THPT Lê Chân 19.50 8.44 23.80 22.25 8.63

9 THPT An Dương 19.35 8.46 20.60

10 THPT Kiến Thuỵ 19.25 9.16

11 THPT Hải An 19.10 23.10

12 THPT Phạm Ngũ Lão 18.10

13 THPT Lý Thường Kiệt 18.00 7.95 19.50

14 THPT Mạc Đĩnh Chi 17.95 19.50

15 THPT Vĩnh Bảo 17.75 8.89

16 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 17.75 8.05

17 THPT Nguyễn Trãi 17.75 8.55 19.25

18 THPT Phan Đăng Lưu 17.75 8.28 19.35

19 THPT Đồng Hoà 17.25 7.84 20.50 8.74

20 THPT Đồ Sơn 16.60 8.14 19.35

21 THPT Bạch Đằng 16.50 7.58 17.50

22 THPT An Lão 16.30

23 THPT Thuỷ Sơn 16.10 8.06 18.00

24 THPT Quốc Tuấn 15.50 8.09 24.30 17.85

25 THPT Tiên Lãng 15.50

26 THPT Trần Hưng Đạo 15.25 8.42 17.00 7.81

27 THPT Thuỵ Hương 15.25 18.00 8.88 26.10

28 THPT Nguyễn Đức Cảnh 15.00 7.16 17.50 9.18

29 THPT Lê Ích Mộc 14.25 7.00

30 THPT Quang Trung 14.25 7.31

31 THPT Nguyễn Khuyến 14.25 6.66 16.20

32 THPT Cát Bà 13.25

33 THPT Tô Hiệu 13.05

34 THPT Nhữ Văn Lan 12.95 14.50

35 THPT Toàn Thắng 12.60 6.58

36 THPT Cộng Hiền 12.10

37 THCS - THPT Lý Thánh Tông 11.95

38 THPT Hùng Thắng 11.85

39 THPT Cát Hải 6.75

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG BẢNG ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2025 - 2026 (LẦN XÉT THỨ 2)

Điểm xét tuyển NV1 Điểm xét tuyển NV2

TT Tên THPT

(Ban hành kèm theo thông báo số 4493/TB-SGDĐT, ngày 05/7/2025 của Sở GDĐT)
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